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BÀI 5 : NHỮNG CÂU CHUYỆN HÀI
Tiết 57, 58, 59 - Văn bản
CHÙM TRUYỆN CƯỜI DÂN GIAN VIỆT NAM 
(LỢN CƯỚI ÁO MỚI, TREO BIỂN, NÓI DÓC GẶP NHAU)

I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác...
- HS nhận biết được một số yếu tố của truyện cười như: cốt truyện, nhân vật, ngôn ngữ, tình huống truyện. Hiểu được nguyên nhân, ý nghĩa của tiếng cười và những nét đặc sắc của nghệ thuật gây cười trong các truyện cười được học.
- Phân tích được nét tương phản trong hành động của nhân vật, tính hấp dẫn trong tình huống truyện
* HSKT: Nhận diện được một số yếu tố của truyện cười như: cốt truyện, nhân vật, ngôn ngữ... 
 2. Phẩm chất 
- Trung thực: Có ý thức tránh những việc làm xấu, lố lăng; hướng đến cách ứng xử phù hợp.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên: Máy tính, Phiếu học tập, tư liệu liên quan
2. Học sinh: Chuẩn bị bài theo câu hỏi hướng dẫn.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra đầu giờ
   	 H. Cho biết nội dung, nghệ thuật của văn bản Trưởng giả học làm sang?
3. Tổ chức các hoạt động
Hoạt động 1: Mở đầu 
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập của mình 
b. Tổ chức thực hiện :
H. Hãy kể tên một vài câu chuyện cười mà em biết?
* HSKT trả lời 
- HS trả lời, chia sẻ
- GV nhận xét, dẫn dắt vào nội dung bài mới: Truyện cười là những truyện gây cười hàm chứa một ý nghĩa nào đó. Có loại hài hước, có loại châm biếm sâu cay. Bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu chùm truyện cười dân gian Việt Nam để thấy được nghệ thuật trào lộng dân gian, phê phán những thói hư tật xấu trong xã hội.
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung 

	Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới 
a. Mục tiêu: 
- Nắm được các nội dung, thông tin trong các văn bản truyện cười
- Nắm được nội dung, phân tích được đặc điểm, đối tượng, nguyên nhân và nghệ thuật gây cười của truyện.
b. Tổ chức thực hiện :
H. Theo các em, chúng ta cần đọc văn bản với giọng như thế nào? 
- Gv hướng dẫn học sinh đọc: Đọc to, rõ ràng, thể hiện được tính chất gây cười của các nhân vật trong truyện. 
- Gv đọc - HS đọc nhận xét chia sẻ giọng đọc của bạn...  
- GV giải nghĩa những từ khó: Nói dóc là nói khoác lác và bịa đặt cho vui hay để ra vẻ ta đây.
HĐCN(4p), theo dõi phần Tri thức Ngữ văn/tr100, trả lời câu hỏi theo PHT
	PHIẾU HỌC TẬP

	Khái niệm truyện cười
	

	Đặc điểm
	

	Bối cảnh
	

	Nhân vật
	

	Ngôn ngữ 
	


- Hs trả lời, chia sẻ
- Gv nhận xét, kl (slide): 
* HSKT theo dõi và ghi chép .
	PHIẾU HỌC TẬP

	Khái niệm truyện cười
	thể loại tự sự có dung lượng nhỏ, dùng tiếng cười chế giễu những thói hư tật xấu, những điều trái tự nhiên, trái thuần phong mĩ tục của con người nhằm mục đích giải trí

	Đặc điểm
	ngắn, cốt truyện tập trung vào sự việc có yếu tố gây cười, tình huống ngịch lí

	Bối cảnh
	được xây dựng cường điệu so với thực tế, có yếu tố bất ngờ

	Nhân vật
	đối tượng bị chế giễu

	Ngôn ngữ 
	dân dã, nhiều ẩn ý


Chuyển ý
Hs theo dõi văn bản Lợn cưới áo mới, thực hiện yêu cầu PHT
	PHIẾU HỌC TẬP

	
	Anh có lợn cưới
	Anh có áo mới

	Lời đối thoại
	
	

	Mục đích
	
	


- Hs trả lời, chia sẻ
- Gv nhận xét, kl (slide): 
* HSKT : Theo dõi và ghi chép 
	PHIẾU HỌC TẬP
H. Tìm chi tiết về lời đối thoại của hai nhân vật trong truyện?
H. Em có nhận xét gì về câu hỏi và trả lời của họ? Mục đích chính ở đây là gì?

	
	Anh có lợn cưới
	Anh có áo mới

	Lời đối thoại
	+ Đang tìm lợn xổng
+ Hỏi to, nhấn mạnh từ “cưới”.
=> Câu hỏi thừa thông tin "cưới", thiếu thông tin về đặc điểm...

	+ Đứng hóng ở cửa 
từ sáng đến chiều.
+ Giơ vạt áo, bảo: “Từ lúc tôi...”.
=> Câu trả lời thừa, điệu tức cười


	Mục đích
	khoe của.

	khoe của



HĐCN(4p), trả lời câu hỏi
H. Em có nhận xét gì về những thứ được khoe?
H. Tác giả dân gian đã sử dụng nghệ thuật gây cười ở chỗ nào?
- Hs trả lời, chia sẻ
- Gv nhận xét, kl: 
+ Những thứ được khoe là hết sức bình thường. 
+ Tình huống trùng lặp, hai nhân vật đều có tính khoe của, một người đứng hóng từ sáng đến chiều trước cửa nhà chỉ để khoe áo mới, một người đi tìm lợn nhưng nhấn mạnh thêm từ cưới để khoe. Câu hỏi và trả lời của cả hai nhân vật đều dài dòng và thừa chi tiết.
H. Qua sự việc này, nhân dân muốn cười giễu tính xấu gì của người đời?
- Hs trả lời, chia sẻ
* HSKT theo dõi và ghi chép 
- Gv nhận xét, kl: Chế giễu tính khoe khoang, nhất là khoe của. Đức độ và tài năng của mỗi người sẽ được bộc lộ qua việc làm chứ không bằng lời nói đơn thuần.
H. Từ hình ảnh đáng chế của hai nhân vật trong truyện, bài học em rút ra được ở đây là gì?
- Hs trả lời, chia sẻ
- Gv nhận xét, kl: Câu chuyện là bài học bố ích cho bản thân chúng ta. Trong học tập và trong cuộc sống không được coi khinh những bạn có điều kiện kinh tế không bằng mình. Và điều quan trọng là phải biết khiêm tốn, không khoe khoang, khoác lác.
- Gv: Thước đo giá trị con người không phải bằng tiền bạc mà bằng tài năng, trí tuệ và sự đóng góp, cống hiến của người đó đối với cộng đồng, xã hội.
* Củng cố
- Đặc điểm truyện cười
- Bài học rút ra từ câu chuyện Lợn cưới, áo mới
* Hướng dẫn học bài
- Học bài theo nội dung tìm hiểu
- Chuẩn bị hai câu chuyện tiếp theo: Treo biển; Nói dóc gặp nhau (Theo dõi câu hỏi trong sgk)
	I. Đọc, tìm hiểu chung


































II. Tìm hiểu văn bản
1. VB1: Lợn cưới áo mới







































      Với tiếng cười hóm hỉnh, lời kể tự nhiên, truyện phê phán những kẻ khoác lác, khoe khoang - một tính xấu khá phổ biến trong xã hội. Đồng thời là khuyên mọi người hãy sống khiêm tốn. 



	                        Tiết 58:
17/12/2024 -8A,        15/12/2024 - 8C
* Kiểm tra bài cũ
H. Bài học em rút ra được từ câu chuyện Lợn cưới áo mới?
- Hs trả lời, nhận xét
- Gv nhận xét, khuyến khích cho điểm
* Gv dẫn vào bài học mới
HĐCN(5p), trả lời câu hỏi
H. Nội dung tấm biển có mấy yếu tố? Vai trò của từng yếu tố?
H. Theo em, biển ghi như vậy hợp lý chưa? Vì sao?
- Hs trả lời, chia sẻ
- Gv nhận xét, kl
- Tên biển: Ở đây có bán cá tươi
- Biển có 4 yếu tố, thông báo 4 nội dung:
+ ở đây: thông báo địa điểm cửa hàng.
+ có bán: thông báo hoạt động.
+ cá: thông báo mặt hàng bán.
+ tươi: thông báo chất lượng hàng.
- Biển ghi hợp lí, các thông tin đầy đủ, chính xác, không cần thêm bớt chữ nào.
Hoạt động cả lớp
H. Khi biển được treo lên có các ý kiến góp ý như thế nào? 
H. Em có nhận xét gì về những lời góp ý này?
- Hs trả lời, chia sẻ
- Gv nhận xét, kl: Có 4 người góp ý 
+ Lần 1: người qua đường: thừa chữ tươi.
+ Lần 2: khách góp ý: bỏ “ở đây”.
+ Lần 3: khách góp ý: bỏ “có bán”.
+ Lần 4: người láng giềng: bỏ “cá”.
=> Các ý kiến đều mang tính cá nhân, chủ quan và ngụy biện. Tình huống cực đoan, vô lí và cách giải quyết một chiều. 
HĐCN(3p), trả lời câu hỏi
H. Em nhận xét gì về sự tiếp thu của nhà hàng khi nghe những lời góp ý? 
H. Tình huống gây cười ở câu chuyện này là gì?
- Hs trả lời, chia sẻ
- Gv nhận xét, kl: Mỗi lần nghe góp ý nhà hàng làm theo ngay không cần suy nghĩ. Cái biển được cất đi.
=> Cái ngược đời phi lí, trái tự nhiên làm tiếng cười bật ra. Gây cười ở sự thống nhất giữa các ý kiến với nhau là cùng chê bai sự dài dòng của tấm biển, gây cười ở chỗ sự chiều khách, lắng nghe và nhất nhất làm theo mọi lời khuyên, không cần suy nghĩ của nhà hàng. Thế có khác gì đẽo cày giữa đường...
Hoạt động cả lớp
H. Từ truyện này em có thể rút ra bài học gì cho bản thân?
H. Nếu nhà hàng bán cá trong truyện nhờ em làm lại cái biển, em sẽ làm như thế nào?
- Hs trả lời, chia sẻ
- Gv nhận xét, kl: 
- Làm việc gì cũng phải có chính kiến của bản thân, suy xét kĩ khi nghe ý kiến góp ý…
- Góp ý của em: Theo ý kiến cá nhân HS
                        Tiết 59:
18/12/2024 -8A,        16/12/2024 - 8C
* Kiểm tra bài cũ
H. Bài học em rút ra được từ câu chuyện Treo biển ?
- Hs trả lời, nhận xét
- Gv nhận xét, khuyến khích cho điểm
* Gv dẫn vào bài học mới

HĐCN(5p), hoàn thiện PHT
* HSKT tham gia HĐCN 
	PHIẾU HỌC TẬP
H. Tìm những chi tiết về lời nói của hai nhân vật? Lời nói có gì đặc biệt
H. Em có nhận xét gì về câu chuyện của hai nhân vật?

	Người miêu tả chiếc ghe
	

	Người miêu tả cây đa
	

	Nhận xét: 


- Hs trả lời, chia sẻ
- Gv nhận xét kl
	PHIẾU HỌC TẬP

	Người miêu tả chiếc ghe
	+ dài không lấy gì đo cho xiết. 
+ Một người tuổi hai mươi đứng ở đầu mũi bắt đầu đi ra đằng lái; đi đến giữa cột buồm thì đã già, râu tóc bạc phơ, cứ thế đi, đến chết vẫn chưa tới lái. 

	Người miêu tả cây đa
	Cao ghê gớm. ... Đa con lớn lên, sinh hoa kết quả, lại nảy ra đàn cây đa cháu, cứ thế mãi cho đến khi rơi tới đất thì đã bảy đời tất cả.


	Nhận xét: câu chuyện không có thật trong thực tế



HĐCN(4p), trả lời câu hỏi
H. Chi tiết nào trong truyện tạo ra sự bất ngờ cho chuyện?
H. Nhân vật nào mới là nhân vật nói dóc? Vì sao?
- Hs trả lời, chia sẻ
- Gv nhận xét kl: 
+ Chi tiết tạo ra sự bất ngờ, gây cười cho câu chuyện là lời đáp của anh chàng thứ 2: “Nếu không có cây cao như thế thì lấy đâu ra gỗ để đóng chiếc ghe của anh?”
+ Lời nói của anh đầu tiên thể hiện tính cách nói khoác lác, ba hoa.
+ Lời nói của anh thứ hai tuy khoác lác nhưng ngụ ý nhằm chê bai, phê phán thói nói dóc của anh thứ nhất.
Hoạt động cả lớp
H. Câu truyện phê phán tính cách gì của con người?
H. Bài học em rút ra từ câu chuyện này là gì?
HS báo cáo, chia sẻ
GV nhận xét, kl: Bài học về đức tính trung thực....

Hoạt động cả lớp - Trình bày 1 phút
H. Nêu những nét chính về nghệ thuật, nội dung chính của các câu chuyện cười mà em vừa được học?
- Hs trả lời, nhận xét
- Gv nhận xét, kl
Hoạt động 3: Luyện tập
a. Mục tiêu: Viết được đoạn văn trình bày suy nghĩ về tính cách đáng phê phán trong truyện cười.
b. Tổ chức thực hiện :
- GV yêu cầu HS: Viết đoạn văn (khoảng 7-9 câu) trình bày suy nghĩ của em về một tính cách đáng phê phán được nói đến trong những truyện cười trên. 
- GV hướng dẫn HS viết đoạn văn
- HS trình bày, chia sẻ
- GV nhận xét, sửa chữa
	
II. Tìm hiểu văn bản (tiếp)





2. VB2: Treo biển













































        Câu chuyện phê phán nhẹ nhàng những người thiếu chủ kiến khi làm việc, không suy xét kĩ khi nghe ý kiến người khác. 

3. VB3: Nói dóc gặp nhau








































      Với tình huống gây cười, bất ngờ, câu chuyện phê phán thói hư tật xấu của con người đặc biệt là thói nói dóc, khoác lác, bịa đặt.
III. Tổng kết
1. Nghệ thuật
- Truyện bố cục ngắn gọn, kết thúc bất ngờ, mâu thuẫn gây cười ngay trong lời nói, hành động của nhân vật.
2. Nội dung
- Những mẩu truyện cười nhằm phê phán các thói hư tật xấu của một số hạng người trong xã hội.
IV. Luyện tập


Đoạn văn mẫu:
         Truyện cười Lợn cưới, áo mới nói về hai anh chàng có tính thích khoe khoang(1). Tính khoe khoang (khoe của, khoe danh, khoe tài, khoe chức tước,...) là thói thích tỏ ra, trưng ra cho người khác biết là mình giàu, mình tài giỏi, mình danh giá(2). Đó là một thói xấu, nó thường lộ ra ở cách ăn mặc, trang sức, bài trí nhà cửa, nói năng, giao tiếp... (4). Truyện Lợn cưới, áo mới kể về hai anh chàng thích trưng diện, khoe khoang, ra điều mình có... của (5). Đọc, nghe truyện Lợn cưới, áo mới, chúng ta được cười nhiều lần xoay quanh con lợn cưới và chiếc áo mới(6). Của chẳng đáng là bao, mà hai anh chàng kia cứ thích khoe khoang(7). Thái độ và ngôn ngữ của cả hai đều quá mức, lố bịch(8). Điều thú vị là tác giả dân gian đã xây dựng được tình huống vừa song song vừa đối lập: hai nhân vật giống nhau cái tính thích khoe, cũng đua nhau khoe để được người khác chú ý, khen ngợi(9)
4. Củng cố, hướng dẫn học bài
* Củng cố:
- Gv nhấn mạnh chủ đề chùm truyện cười dân gian Việt Nam
* Hướng dẫn học bài:
- HDHS học bài cũ:  
+ Học bài theo nội dung đã tìm hiểu; hoàn thiện nội dung phần viết đoạn văn theo yêu cầu
+ Tìm đọc thêm một số câu chuyện cười dân gian Việt Nam, rút ra bài học cụ thể
* Hướng dẫn học sinh chuẩn bị bài mới : Chuẩn bị: Chùm ca dao trào phúng (đọc văn bản, lời các câu hỏi sgk-112, tìm hiểu thể loại thông qua phần Tri thức ngữ văn).
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[bookmark: _GoBack]Ngày dạy:  18/12/2025 - 8A ,          17 /12/2024 - 8C 
	
BÀI 5 : NHỮNG CÂU CHUYỆN HÀI
Tiết 60,61
CHÙM CA DAO TRÀO PHÚNG

I. MỤC TIÊU
1. Năng lực
- Năng lực giải quyết vấn đề, năng lực tự quản bản thân, năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác... 
- Nhận biết được nội dung và nghệ thuật đặc sắc.
- Năng lực trình bày suy nghĩ, cảm nhận của cá nhân về chủ đề của văn bản.
- Năng lực hợp tác khi trao đổi, thảo luận về thành tựu nội dung, nghệ thuật, ý nghĩa văn bản.
- Xác định được một số yếu tố trong ca dao trào phúng (đối tượng, chủ đề, thông điệp,…)
- Phân tích được nội dung và nghệ thuật đặc sắc của chùm ca dao trào phúng
* HSKT : Theo dõi được một số yếu tố trong ca dao trào phúng (đối tượng, chủ đề, thông điệp,…)
2. Phẩm chất 
- Trách nhiệm: Biết hướng đến những cách ứng xử phù hợp, trách học theo những việc làm xấu, lố lăng trong xã hội 
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. Giáo viên:  Máy tính, phiếu học tập, tài liệu liên quan
2. Học sinh: chuẩn bị bài theo yêu cầu
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
1. Ổn định tổ chức
2. Kiểm tra đầu giờ
H. Truyện “Treo biển” phê phán điều gì trong cuộc sống? Bài học em rút ra ở đây là gì? 
- HS trả lời, chia sẻ
- GV nhận xét
3. Bài mới
Hoạt đông 1:  Mở đầu 
a. Mục tiêu: Kết nối - tạo hứng thú cho học sinh, chuẩn bị tâm thế tiếp cận kiến thức mới. 
b. Tổ chức thực hiện :
Hoạt động cả lớp
H. Em hãy chia sẻ trước lớp những bài ca dao mà em biết, đã học? 
- HS trả lời, chia sẻ
- GV nhận xét, dẫn vào bài mớí:  Tiếng cười trào phúng với nhiều sắc thái và cung bậc khác nhau là một phần của đời sống. Tiếng cười đó được bật ra từ những phản ứng lành mạnh của con người trước cái chưa hay, chưa đẹp hoặc cái tiêu cực, xấu xa tồn tại xung quanh chúng ta. Nó góp phần thanh lọc cuộc sống theo cách ý vị, tinh tế và hướng chúng ta đến chân, thiện, mĩ.  Bài học hôm nay ....

	Hoạt động của Gv và HS
	                      Nội dung 

	Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới
a. Mục tiêu: Giúp HS nắm được những thông tin  về văn bản
- Nắm được  nội dung và nghệ thuật của các bài ca dao số 1, 2,3
b. Tổ chức  thực hiện:
H. Theo em, cần đọc văn bản với giọng như thế nào?
- Hs trả lời, nhận xét
- Gv nhận xét, hướng dẫn cách đọc văn bản: đọc với giọng dí dỏm, hài hước
- HS đọc - GV nhận xét, sửa chữa cách đọc.
HĐCN (3’), trả lời câu hỏi
H. Chia sẻ những hiểu biết của em về thể loại ca dao? 
- HS KT trả lời
- Gv nhận xét, kl (slide): Ca dao là một thể thơ dân gian Việt Nam được truyền miệng dưới dạng lời thoại không theo một nhịp điệu cụ thể nào, thường được viết theo thể thơ lục bát để dễ nhớ. Ca dao bộc lộ tâm tình, tình cảm của người nói, người viết về đủ mọi đề tài trong cuộc sống.
HĐCN (4’), trả lời các câu hỏi
H. Xác định thể loại, phương thức biểu đạt chính của VB?
H. Chủ đề chung của các văn bản là gì?
- Hs trả lời, chia sẻ
- Gv nhận xét, kl 
* HSKT theo dõi và ghi chép 
HĐCN(5’), trả lời câu hỏi
 H. Bài ca dao dựng ngữ cảnh có âm thanh gì? Trong dịp nào gia đình chuẩn bị xôi gà mời thầy cúng.  Qua đó em hình dung buổi lễ đó ra sao?
- Hs trả lời, chia sẻ
- Gv nhận xét, kl: Bài ca dao dựng với ngữ cảnh của buổi lễ có  âm thanh của chiêng, mõ, và các đồ lễ cúng như gà xôi và người thầy cúng. Có thể hình dung một ông thầy cúng đang gõ chiêng,  gõ mõ  cúng  thì ngoảnh mặt ra dặn gia chủ  để dành đồ lễ cho mình 

Hoạt động cả lớp
H. Bài ca dao số 1 nói về hoạt động nào của con người? Em căn cứ vào đâu để nhận biết điều đó?
Bài ca dao số 1 nói về hoạt động của những người thầy bói rởm, hành nghề mê tín.
- Căn cứ vào: mở đầu câu ca dao, tác giả đã nói lên những chi tiết mê tín và hư ảo qua những từ láy của tiếng trống, tiếng chiêng "chập chập cheng cheng".

HĐCN(4p), trả lời các câu hỏi
H. Bài ca dao phê phán đối tượng nào? 
H. Bài học em rút ra ở đây là gì? 
- Hs trả lời, chia sẻ
- Gv nhận xét, kl 
* HSKT theo dõi và ghi chép 
+ Phê phán người thầy bói. Vì người này  khi lễ không nhất tâm vào việc lễ mà chỉ để ý đến đồ ăn  là xôi và gà. Mà gà là gà phải  “Con gà sống lớn ”, xôi  “phải đơm cho đầy” đĩa, lễ vật phải nhiều mới vừa lòng thầy cúng, thầy mà “không ưa” thì xem ra buổi lễ không linh ứng. Qua đó ta thấy thầy là người tham lam lừa bịp 
=> Bài ca dao số 1 là những lời mỉa mai, châm biếm với những người bói toán, hành nghề mê tín dởm. Đó là những lời dụ dỗ, mê tín mang tính chất lừa người khác và chuộc lợi về bản thân của người được gọi là thầy bói. Qua đó, ta thấy rõ được sự mỉa mai, khinh bỉ và chế giễu của người xưa đối với những người hành nghề mê tín này. Không chỉ vậy, đây còn là lời cảnh báo và khuyên nhủ một số người tin vào những thứ mê tín như bài ca dao trên. Những đối tượng ấy đáng bị phê phán, lên án vì đây là một nghề lợi dụng vào tâm linh, tín ngưỡng để lừa tiền của một số đối tượng nhẹ dạ, cả tin. 
H. Nếu trong gia đình, bạn bè, người thân mê tín dị đoan và tin vào những điều không thực, em sẽ có lời khuyên như thế nào với họ? 
- Hs trả lời, chia sẻ
- Gv nhận xét, kl
H. Em còn biết những bài ca dao nào khác cũng có nội dung tương tự?
- Hs trả lời, chia sẻ
- Gv nhận xét, nêu ví dụ:
+ Số cô chẳng giàu thì nghèo...
+ Hòn đất mà biết nói năng...
* Củng cố
- Đặc điểm truyện cười
- Bài học rút ta từ truyện Lợn cưới áo mới
* Hướng dẫn học bài
- Chuẩn bị hai ca dao số 2 và 3
- Thông điệp, bài học được rút ra
	




I.  Đọc, tìm hiểu chung 

1. Tác giả 





2. Tác phẩm
- Thể loại: ca dao trào phúng
- Phương thức: Biểu cảm 
- Chủ đề:  Tiếng cười phê phán, châm biếm những thói hư tật xấu của người bình dân.




II. Tìm hiểu văn bản  
1. Bài ca dao số 1


























       Bài ca dao mỉa mai, châm biếm với những người bói toán dởm. Đồng thời là lời khuyên nhủ mọi người không nên mê tín.


	Tiết 61
* Kiểm tra bài cũ
H. Bài học em rút ra từ câu chuyện Lợn cưới áo mới?
- Hs trả lời, nhận xét
- Gv nhận xét, khuyến khích cho điểm
* Bài mới
- Gv dẫn vào bài học
Hoạt động cả lớp, đọc bài ca dao, trả lời câu hỏi 
 H. Trong bài ca dao nhắc đến 2 con vật đó là  con vật nào? 
- HSKT trả lời 
- Gv nhận xét, kl: 2 con  vật mèo và chuột 

HĐCN(5p), trả lời câu hỏi
* HSKT tham gia HĐCN .
H. Bài ca dao số 2 tạo dựng sự tương phản, đối nghịch dựa trên yếu tố nào? Bài ca dao thể hiện tính cách gì của mèo và mối quan hệ như thế nào giữa mèo và chuột ? 
- Hs trả lời, chia sẻ
- Gv nhận xét, kl
+ Sự tương phản, đối nghịch dựa trên hai sự vật: mèo - chuột. 
+ Mối quan hệ giữa mèo với chuột: Mèo là kẻ thù truyền kiếp, không đội trời chung với chuột, có tập tính bắt chuột để ăn thịt. Quan hệ giữa chúng là mối quan hệ loại trừ.

H. Thông qua hai hình ảnh mèo và chuột, tác giả dân gian muốn phản ánh nội dung gì?
- HS trả lời, chia sẻ
- GV nhận xét, kl 
* HSKT theo dõi và ghi chép 

Hoạt động cả lớp
H. Trong bài ca dao  số 3, là cuộc trò chuyện của ai? Cuộc trò chuyện nói về nội dung gì? 
- HS trả lời, nhận xét
- GV nhận xét, kl: Cuộc trò chuyện của chàng trai và cô  gái, nói về việc thách cưới 

HĐCN(5p), trả lời câu hỏi
H. Anh học trò đem bán những thứ gì để có tiền dẫn cưới? Hãy nhận xét về đồ dẫn cưới của anh học trò nghèo. Có thể có những điều này trong thực tế không?
- HS trả lời, chia sẻ
- GV nhận xét, kl 
+ Anh học trò đem bán bể, bán sông để có tiền dẫn cưới (điều vô lí)
+ Đồ dẫn cưới của anh học trò nghèo: trăm tám ông sao, trăm tấm lụa đào, một trăm con trâu, một nghìn con lợn, bồ câu tám nghìn, tám vạn quan tiền, một chĩnh vàng hoa, mười chum vàng cốm bạc, ba chum mật ong, mười thúng mỡ muỗi.
= > Những điều này phi thực tế, là cách anh học trò nghèo chế giễu cô gái khi thách cưới.

HĐCN(5p), trả lời câu hỏi
H. Bài ca dao số 3 lên án hủ tục gì? Cách lên án có tạo ra sự căng thẳng không? Vì sao?
- HS trả lời, chia sẻ
- GV nhận xét, kl: Lên án hủ tục thách cưới trong xã hội xưa. Cách lên án này có phần hài hước, dí dỏm. Vì tình yêu, anh không sợ, không để những lễ vật đó trở thành rào cản anh đến với cô gái và có lẽ cũng hiểu tâm lí của cô gái mà chàng trai cũng đáp lại như thế cho thỏa tấm lòng của cô. Việc dẫn hơn số lễ vật mà cô gái yêu cầu cũng thể hiện sự trân trọng của chàng trai đối với phẩm giá của cô gái và sự đồng cảm của anh đối với người yêu như thế nào.
- GV liên hệ thực tế các hủ tục thách cưới ở địa phương để giáo dục HS.
Hoạt động cả lớp - Trình bày 1 phút
H. Nêu những nét chính về nghệ thuật, nội dung chính của văn bản?
- Hs trả lời, nhận xét
- Gv nhận xét,
* HSKT theo dõi và ghi chép 
	






II. Tìm hiểu văn bản (tiếp)
2. Bài ca dao số 2












     Bài ca dao phản ánh sự giả tạo của con mèo và sự khôn ngoan của chú chuột. Đồng thời bài ca dao là lời mách nước cho kẻ yếu cách ứng xử với kẻ mạnh; chuột khôn khéo, mềm mỏng đáp lại sự “ân cần hỏi han” của mèo để cầu sự bình an theo phương châm “Mạnh dùng sức, yếu dùng chước”.
3. Bài ca dao số 3 












      Bài ca dao lên án hủ tục thách cưới trong xã hôi xưa.  Nhiêu người không lấy được vợ, nhiếu đôi lứa  không thành vợ  thành chồng do bi ngăn cản bởi hủ tục này. 


















III. Tổng kết
1. Nghệ thuật 
- Sử dụng thể thơ lục bát, nhịp linh hoạt
- Chi tiết gây cười độc đáo
2. Nội dung
Chùm ca dao trào phúng phê phán, châm biếm những thói hư, tật xấu, những hủ tục của con người.


4. Củng cố, hướng dẫn học bài
* Củng cố:
- Gv nhấn mạnh chủ đề văn bản
- Thông điệp bài học được gửi gắm trong ca dao trào phúng
*Hướng dẫn học bài
- HDHS học bài cũ: Học bài theo nội dung đã tìm hiểu
-HDHS chuẩn bị bài mới  : Chuẩn bị: Thực hành tiếng Việt (Y/C đọc thông tin nhận biết nghĩa tường minh và Hàm ẩn sgk/113, chuẩn bị các bài tập sgk).

Tổ CM duyệt

